
Khoa:

1 DH11502185 Nguyễn Thanh Bảo 17.5 0

2 DH11500187 Nguyễn Tấn Bửu 6 9
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

3 DH11500184 Tăng Hào Cơ 22.5 0

4 DH11400155 Nguyễn Thanh Dinh 19 0

5 DH11502311 Dương Huỳnh Nhật Duy 2 13
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

6 DH11500185 Phan Minh Đức 17.5 0

7 DH11500061 Lý Gia Hải 16 0

8 DH11500005 Nguyễn Vũ Hào 18.5 0

9 DH11500183 Nguyễn Trung Hậu 16.5 0

10 DH11500063 Tôn Bội Hòa 15 0

11 DH11502090 Lê Huy Hoàng 2.5 12.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

12 DH11500847 Phạm Trung Huy 21.5 0

13 DH11500361 Võ Gia Huy 15 0

14 DH11500192 Nguyễn Phan Đăng Khoa 12.5 2.5

15 DH11502313 Âu Thanh Lâm 1.5 13.5

16 DH11500365 Nguyễn Hoàng Phi Long 2 13

17 DH11500358 Phan Mai Nhật Minh 18.5 0

18 DH11500008 Tôn Thất Minh 3.5 11.5

19 DH11500175 Lê Quang Nhân 7 8

20 DH11500179 Trần Tấn Phong 20 0

21 DH11502186 Huỳnh Nhựt Qui 0 15

22 DH11500182 Lê Hoàng Sơn 30 0

23 DH11500007 Nguyễn Ngọc Tài 20 0

24 DH11500191 Nguyễn Minh Tâm 0.5 14.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Cơ khí

DANH SÁCH TỔNG HỢP SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN CUỐI KHÓA 

ĐẠI HỌC 2015 VÀ CAO ĐẲNG 2016 ĐÃ THỰC HIỆN 

(Tính đến đợt tổng hợp tháng 06/2019)
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STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

25 DH11500178 Nguyễn Nhựt Tiến Thanh 22.5 0

26 DH11500173 Phan Ngọc Thanh 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

27 DH11502316 Trần Tấn Thành 23.5 0

28 DH11500364 Châu Bảo Thăng 20 0

29 DH11500174 Nguyễn Đình Thắng 17 0

30 DH11500172 Nguyễn Nam Thiên 0 15

31 DH11502314 Nguyễn Cường Thịnh 43 0

32 DH11500188 Phạm Xuân Tỉnh 17.5 0

33 DH11500181 Nguyễn Thành Tuấn 4.5 10.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

34 DH11501927 Nguyễn Thành Văn 16.5 0

35 DH11500176 Trần Thế Vinh 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

1 DH11500833 Ngô Lê An 30 0

2 DH11500837 Nguyễn Huy Chương 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

3 DH11502527 Đào Trường Quốc Duy 22.5 0

4 DH11500599 Dương Tấn Đạt 21 0

5 DH11500373 Nguyễn Viết Trường Giang 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

6 DH11500367 Lý Vinh Hải 2 13

7 DH11500601 Phan Ngọc Hải 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

8 DH11500842 Nguyễn Minh Hiền 15 0

9 DH11500371 Huỳnh Thái Hòa 30.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

10 DH11500831 Nguyễn Đình Huy 18 0

11 DH11500840 Võ Phúc Huy 22 0

12 DH11500595 Nguyễn Duy Kha 2.5 12.5

13 DH11502414 Trần Viết Khánh 16.5 0

14 DH11500606 Lê Đạt Anh Khoa 0 15

15 DH11502188 Dương Phương Lâm 1 14

16 DH11500835 Huỳnh Hoàng Lâm 21.5 0

17 DH11500594 Lưu Gia Mãn 17.5 0

18 DH11500374 Huỳnh Thanh Nghi 17.5 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

19 DH11500832 Võ Hoàng Nhi 0 15

20 DH11500607 Phùng Quốc Phúc 0.5 14.5

21 DH11502526 Đỗ Thành Tài 28 0

22 DH11500368 Đỗ Thanh Tân 0 15

23 DH11500605 Đỗ Quốc Thiện 2.5 12.5

24 DH11502189 Hồ Văn Thiện 0 15

25 DH11500839 Lu Du Thuận 18.5 0

26 DH11500843 Hoàng Công Thượng 20 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

27 DH11500608 Hà Quốc Tịnh 20 0

28 DH11500593 Phan Thanh Toàn 1.5 13.5

29 DH11500598 Huỳnh Lê Trí 0 15

30 DH11500600 Võ Thành Trí 18.5 0

31 DH11500841 Nguyễn Thanh Trường 14 1

32 DH11500834 Lâm Đức Anh Tùng 1 14
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

33 DH11502319 Lương Hoàng Vỹ 18 0

1 DH11501458 Ngô Hoàng Anh 0 15

2 DH11501173 Phạm Thái Bình 0 15

3 DH11501457 Nguyễn Minh Cường 0 15

4 DH11501164 Đặng Hoàng Duy 7 8

5 DH11502416 Trần Khánh Duy 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

6 DH11502420 Trần Ngọc Duy 18 0

7 DH11501168 Hùng Chí Giang 17.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

8 DH11501459 Phạm Văn Hiều 17 0

9 DH11502418 Lê Văn Hòa 22 0

10 DH11501461 Huỳnh Vũ Tuấn Khanh 10 5

11 DH11500845 Trần Nguyễn Nhật Minh 0 15

12 DH11502422 Dương Trần Trí Nghĩa 0 15

13 DH11501450 Lê Hữu Nghĩa 0 15

14 DH11500846 Lê Tấn Phát 18 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

15 DH11502419 Đỗ Quốc Phấn 22 0

16 DH11501165 Trương Lê Hữu Phúc 28.5 0

17 DH11501162 Phạm Đăng Quyết 15 0

18 DH11501454 Bùi Minh Thái 16 0

19 DH11502421 Nguyễn Hà Thắng 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

20 DH11501445 Quách Thanh Thế 16.5 0

21 DH11501160 Trịnh Toàn Thiện 18 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

22 DH11501447 Đinh Duy Thịnh 15 0

23 DH11502423 Nguyễn Tấn Tiến 17 0

24 DH11501170 Chung Hải Triều 28.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

25 DH11501172 Nguyễn Văn Tường 1 14

1 DH11501464 Võ Nhật Bảo 0 15

2 DH11502059 Lâm Chí Công 0.5 14.5

3 DH11501908 Lê Minh Đức 16 0

4 DH11502069 Đinh Quang Hà 0 15

5 DH11501914 Trần Thanh Hoàng 10 5

6 DH11502061 Nguyễn Đăng Khoa 15.5 0

7 DH11502183 Trần Trọng Duy Khương 15 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

8 DH11502425 Nguyễn Văn Kiệt 17 0

9 DH11501963 Nguyễn Đình Long 30 0

10 DH11502066 Ngô Phúc Lợi 17 0

11 DH11501912 Lê Đăng Luận 15 0

12 DH11501909 Trần Quang Minh 0 15

13 DH11501960 Nguyễn Anh Nguyên 16 0

14 DH11501913 Nguyễn Thanh Nhân 17.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

15 DH11502060 Phạm Phước Nhân 15 0

16 DH11501911 Đặng Minh Nhật 15.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

17 DH11502182 Lê Văn Quý 15 0

18 DH11502021 Lê Thanh Sang 15.5 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

19 DH11502424 Nguyễn Thanh Sang 16.5 0

20 DH11502068 Đặng Ngọc Sỹ 20.5 0

21 DH11501962 Phạm Minh Tâm 15 0

22 DH11501968 Đinh Ngọc Duy Tân 1 14
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

23 DH11501965 Trương Việt Thành 16 0

24 DH11502534 Trương Trần Mẩn Thiên 30 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

25 DH11501465 Lê Văn Thiển 7.5 7.5

5 ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật 

xanh và 2 ngày hỗ trợ ngày công cho 

gia  đình chính  sách không có thời 

gian thực hiện.

Từ ngày 25-26/07 trùng thời gia hoạt 

động từ 24-30/7, quy đổi tương đương 

7 ngày

26 DH11501907 Võ Tân Tiến 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

27 DH11500559 Dương Ngọc Trân 19 0

28 DH11502064 Nguyễn Quốc Triệu 16 0

29 DH11501966 Đặng Hữu Trung 15 0

30 DH11502529 Phan Xuân Trường 0 15

31 DH11501910 Đào Trung Tuấn 15 0

32 DH11502058 Hồ Viết Viễn 18 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

125
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50

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Người lập bảng

Ks. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Phụ trách phòng Công tác sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Đã kýĐã ký

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

* Ghi chú: Những sinh viên không có tên trong danh sách  này vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) 

để được hướng dẫn.


